Phụ lục
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2015/QĐ-TTg NGÀY 14/10/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
(Kèm theo Báo cáo số……………..ngày……tháng 9  năm 2019)


	TT
	Đơn vị
	Số lượng dự kiến hiện nay
	Số đã có quyết định
giải quyết chế độ
	Đã cấp thể BHYT
	Số từ trần đã cấp MTP
	Tổng số đối tượng chưa giải quyết
	Hồ sơ xét duyệt ở các cấp
	Dự kiến thời gian hoàn thành

	
	
	
	Tổng số đối tượng
	Tổng số tiền (nghìn đồng)
	Đạt tỷ lệ %

(so với dự kiến)
	
	
	
	Tổng số
	Cấp xã
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp Quân khu
	

	I
	Quân khu 1
	124.130
	141.276
	290.424.300
	113,81
	40.024
	3.179
	12.877
	12.877
	3.131
	2.197
	3.542
	4.007
	Quý 4/2019

	1
	Thái Nguyên
	17.823
	18.757
	39.528.500
	105,24
	1.587
	589
	1.109
	1.109
	356
	218
	163
	372
	Quý 4/2019

	2
	Lạng Sơn 
	23.096
	27.958
	57.304.000
	121,05
	3.826
	541
	3.289
	3.289
	515
	230
	642
	1.902
	Quý 4/2019

	3
	Cao Bằng
	20.280
	21.842
	43.796.100
	107,70
	13.531
	554
	1.004
	1.004
	334
	39
	6
	625
	Quý 4/2019

	4
	Bắc Ninh
	21.735
	24.674
	50.198.100
	113,52
	9.608
	599
	603
	603
	385
	79
	139
	 
	Quý 4/2019

	5
	Bắc Giang
	39.016
	45.747
	94.977.600
	117,25
	11.164
	871
	6.839
	6.839
	1.531
	1.631
	2.580
	1.097
	Quý 4/2019

	6
	Bắc Kạn
	2.180
	2.298
	4.620.000
	105,41
	308
	25
	33
	33
	10
	 
	12
	11
	Quý 4/2019

	II
	Quân khu 2
	237.679
	282.048
	581.751.500
	118,67
	57.391
	4.753
	16.716
	16.716
	5.854
	6.849
	4.013
	0
	Quý 4/2019

	1
	Phú Thọ
	65.478
	72.255
	153.574.500
	110,35
	9.028
	1.320
	3.466
	3.466
	1.593
	1.578
	295
	0
	Quý 4/2019

	2
	Hà Giang
	26.686
	44.026
	88.063.200
	164,98
	7.009
	768
	3.657
	3.657
	1.012
	2.645
	0
	0
	Quý 4/2019

	3
	Tuyên Quang
	37.934
	41.966
	84.441.900
	110,63
	9.124
	709
	4.143
	4.143
	1.445
	484
	2.214
	0
	Quý 4/2019

	4
	Yên Bái
	31.610
	32.250
	66.373.100
	102,02
	6.479
	515
	617
	617
	0
	617
	0
	0
	Quý 3/2019

	5
	Vĩnh Phúc
	29.043
	31.609
	65.224.700
	108,84
	5.731
	466
	1.559
	1.559
	497
	846
	216
	0
	Quý 3/2019

	6
	Sơn La
	18.543
	26.374
	55.023.700
	142,23
	11.572
	233
	975
	975
	363
	572
	40
	0
	Quý 3/2019

	7
	Lào Cai
	12.321
	15.949
	32.450.600
	129,45
	5.007
	355
	1.386
	1.386
	251
	40
	1.095
	0
	Quý 3/2019

	8
	Lai Châu
	10.211
	12.287
	25.258.600
	120,33
	3.209
	315
	699
	699
	498
	48
	153
	0
	Quý 3/2019

	9
	Điện Biên
	5.853
	5.332
	11.341.200
	91,10
	232
	72
	214
	214
	195
	19
	0
	0
	Quý 3/2019

	III
	Quân khu 3
	114.617
	76.626
	163.460.900
	66,85
	15.003
	1.517
	37.991
	37.542
	10.747
	5.949
	4.692
	16.154
	Quý 4/2019

	1
	Hải Dương
	17.654
	12.321
	25.562.800
	69,79
	3.679
	337
	5.333
	5.333
	1.700
	1.346
	1.696
	591
	Quý 4/2019

	2
	Hưng Yên
	1.703
	1.387
	2.980.200
	81,44
	704
	48
	316
	316
	10
	9
	0
	297
	Quý 4/2019

	3
	Quảng Ninh
	13.500
	11.889
	24.345.100
	88,07
	3.958
	153
	1.611
	1.611
	141
	150
	348
	972
	Quý 4/2019

	4
	Hải Phòng
	9.930
	3.456
	7.412.100
	34,80
	1.962
	145
	6.474
	6.474
	1.800
	1.147
	2.000
	1.527
	Quý 4/2019

	5
	Hòa Bình
	11.006
	8.474
	17.195.800
	76,99
	45
	107
	2.532
	2.532
	300
	232
	0
	2.000
	Quý 3/2019

	6
	Nam Định
	11.819
	6.152
	13.130.000
	52,05
	346
	147
	5.667
	5.667
	1.211
	1.100
	0
	3.356
	Quý 3/2019

	7
	Ninh Bình
	21.962
	17.356
	36.784.500
	79,03
	1.515
	237
	4.606
	4.606
	272
	210
	0
	4.124
	Quý 3/2019

	8
	Hà Nam
	16.716
	8.824
	17.846.900
	52,79
	644
	167
	7.892
	7.443
	4.113
	505
	528
	2.297
	Quý 3/2019

	9
	Thái Bình
	10.327
	6.767
	18.203.500
	65,53
	2.150
	176
	3.560
	3.560
	1.200
	1.250
	120
	990
	Quý 3/2019

	IV
	Quân khu 4
	464.172
	544.693
	1.205.764.700
	117,35
	49.039
	7.075
	60.603
	61.936
	0
	2.224
	14.715
	44.997
	Quý 4/2019

	1
	Thanh Hóa
	188.479
	202.268
	423.165.000
	107,32
	14.538
	3.023
	45.239
	45.239
	0
	1.059
	5.461
	38.719
	Quý 3/2019

	2
	Nghệ An
	152.647
	187.670
	431.419.200
	122,94
	20.800
	2.408
	9.355
	9.355
	0
	0
	8.004
	1.351
	Quý 3/2019

	3
	Hà Tĩnh 
	70.991
	83.883
	194.104.900
	118,16
	4.440
	1.051
	3.995
	3.995
	0
	777
	468
	2.750
	Quý 3/2019

	4
	Quảng Bình
	36.586
	48.744
	108.810.500
	133,23
	7.649
	444
	1
	1.334
	0
	0
	550
	784
	Quý 3/2019

	5
	Quảng Trị
	9.469
	15.011
	30.758.100
	158,53
	595
	117
	645
	645
	0
	0
	70
	575
	Quý 3/2019

	6
	Thừa T.Huế
	6.000
	7.117
	17.507.000
	118,62
	1.017
	32
	1.368
	1.368
	0
	388
	162
	818
	Quý 3/2019 

	V
	Quân khu 5
	39.205
	38.553
	80.487.600
	98,34
	4.600
	380
	15.656
	15.656
	5.784
	3.374
	1.677
	4.821
	Quý 4/2019

	1
	Đà Nẵng
	1.811
	1.009
	2.107.100
	55,72
	161
	14
	167
	167
	88
	78
	1
	0
	Quý 3/2019

	2
	Qtìả.ng Nam
	6.402
	7.393
	15.606.000
	115,48
	821
	117
	2.930
	2.930
	2.093
	691
	0
	146
	Quý 3/2019

	3
	Quảng Ngãi
	11.956
	10.889
	21.954.300
	91,08
	198
	12
	5.041
	5.041
	914
	581
	342
	3.204
	Quý 3/2019

	4
	Bình Định
	2.798
	5.733
	11.634.300
	204,90
	943
	51
	4.221
	4.221
	1.234
	1.383
	205
	1.399
	Quý 3/2019

	5
	Phú Yên 
	4.218
	3.130
	6.292.800
	74,21
	229
	30
	348
	348
	150
	50
	148
	0
	Quý 3/2019

	6
	Khánh Hoà
	417
	527
	1.210.400
	126,38
	346
	11
	118
	118
	66
	29
	1
	22
	Quý 3/2019

	7
	Ninh Thuận
	170
	176
	589.100
	103,53
	29
	0
	10
	10
	0
	6
	0
	4
	Quý 3/2019

	8
	Gia Lai 
	2.916
	1.615
	3.388.500
	55,38
	731
	31
	965
	965
	197
	224
	544
	0
	Quý 3/2019

	9
	Kom Tum
	4.027
	4.875
	10.469.800
	121,06
	333
	42
	284
	284
	121
	117
	0
	46
	Quý 3/2019

	10
	Đăk Lăk
	3.156
	2.165
	5.037.700
	68,60
	631
	63
	1.394
	1.394
	898
	203
	293
	0
	Quý 3/2019

	11
	Đăk Nông
	1.334
	1.041
	2.197.600
	78,04
	178
	9
	178
	178
	23
	12
	143
	0
	Quý 3/2019

	VII
	Quân khu 7
	37.236
	33.957
	71.140.900
	91,19
	21.307
	1.017
	8.546
	7.422
	2.834
	2.225
	718
	1.645
	Quý 1/2020

	1
	B.Rịa - VT
	720
	766
	1.793.300
	106,39
	212
	19
	58
	47
	25
	15
	7
	0
	Quý 4/2019

	2
	Bình Dương
	9.811
	10.273
	20.757.300
	104,71
	7.121
	328
	240
	215
	25
	14
	0
	176
	Quý 4/2019

	3
	Bình Phước
	2.653
	2.663
	5.595.200
	100,38
	1.997
	172
	260
	190
	60
	29
	30
	71
	Quý 4/2019

	4
	Bình Thuận
	616
	586
	1.301.200
	95,13
	348
	16
	48
	42
	12
	10
	12
	8
	Quý 4/2019

	5
	Đồng Nai
	820
	828
	1.893.800
	100,98
	530
	14
	139
	97
	33
	25
	39
	0
	Quý 4/2019

	6
	Lâm Đồng
	987
	877
	2.020.900
	88,86
	772
	105
	276
	256
	10
	10
	110
	126
	Quý 3/2019

	7
	Long An
	9.500
	7.893
	16.750.700
	83,08
	6.843
	255
	3.308
	2.808
	1.430
	416
	500
	462
	Quý 4/2019

	8
	Tây Ninh
	10.590
	8.785
	17.622.800
	82,96
	2.219
	93
	3.911
	3.511
	1.189
	1.689
	0
	633
	Quý 4/2019

	9
	TP. Hồ Chí Minh
	1.539
	1.286
	3.405.700
	83,56
	1.265
	15
	306
	256
	50
	17
	20
	169
	Quý 4/2019

	XIII
	Quân khu 9
	31.533
	37.991
	60.234.100
	120,48
	19.367
	910
	7.941
	7.255
	1.681
	1.751
	787
	3.036
	Quý 4/2019

	1
	Cà Mau
	2.295
	3.469
	5.362.100
	151,15
	902
	245
	174
	174
	44
	2
	0
	128
	Quý 3/2019

	2
	Bạc Liêu
	201
	196
	395.600
	97,51
	135
	12
	62
	62
	42
	0
	20
	0
	Quý 3/2019

	3
	Sóc Trăng
	1.520
	1.821
	3.234.000
	119,80
	377
	52
	39
	39
	0
	39
	0
	0
	Quý 3/2019

	4
	Hậu Giang
	713
	1.035
	1.910.000
	145,16
	680
	11
	71
	71
	36
	3
	32
	0
	Quý 4/2019

	5
	TP. Cần Thơ
	332
	346
	708.500
	104,22
	321
	2
	40
	40
	5
	7
	28
	0
	Quý 4/2019

	6
	An Giang
	8.680
	11.505
	16.174.700
	132,55
	5.322
	308
	3.598
	3.298
	997
	371
	212
	1.718
	Quý 3/2019

	7
	Kiên Giang
	5.118
	5.205
	7.639.200
	101,70
	4.009
	78
	1.139
	1.139
	204
	163
	142
	630
	Quý 4/2019

	8
	Đồng Tháp
	2.125
	2.157
	3.825.000
	101,51
	630
	51
	729
	343
	122
	97
	11
	113
	Quý 4/2019

	9
	Vĩnh Long
	2.323
	2.723
	5.114.700
	117,22
	1.833
	27
	126
	126
	29
	32
	65
	0
	Quý 3/2019

	10
	Trà Vinh
	2.037
	2.474
	4.453.900
	121,45
	1.815
	51
	183
	183
	92
	36
	28
	27
	Quý 4/2019

	11
	Tiền Giang
	3.577
	4.022
	6.000.100
	112,44
	965
	36
	1.334
	1.334
	38
	836
	40
	420
	Quý 3/2019

	12
	Bến Tre
	2.612
	3.038
	5.416.300
	116,31
	2.378
	37
	446
	446
	72
	165
	209
	0
	Quý 4/2019

	IX
	TĐ Hà Nội
	18.403
	18.467
	38.882.400
	100,35
	4.224
	388
	6.608
	6.172
	2.334
	3.057
	0
	781
	Quý 4/2019

	TOÀN QUỐC
	1.066.975
	1.173.611
	2.492.146.400
	109,99
	210.955
	19.219
	166.938
	165.576
	32.365
	27.626
	30.144
	75.441
	


Ghi chú: 


 Số đã có quyết định hưởng trợ cấp một lần 1.173.611 trong đó: Còn sống 1.355.934, đã từ trần 617.662; DCHT tham gia kháng chiến chống Pháp 564.529, chống Mỹ 364.973, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 244.299 người./.
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